
BÀI 12. BÀI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG THEO QUÃNG ĐƯỜNG LÀ ĐỒ THỊ HÀM SỐ

Bài 1:

Gọi  lần lượt là hình chiếu của  lên trục  . Ta có:

Bài 2:

Vận tốc chuyển động của vật trong 3 giây đầu là .

Vận tốc chuyển động của vật từ giây thứ 3 đến giây thứ 7 là .

Vận tốc chuyển động của vật từ giây thứ 7 đến giây thứ 10 là .

Ta có , suy ra

Bài 3:

Gọi .

Vì  qua  và có đỉnh  nên ta có



được phương trình là .

Ngoài ra tại  ta có .

Vậy quãng đuờng cần tìm là: .

Bài 4:

Phương trình vận tốc của ô tô là:

Trong khoảng thời gian 6 phút đầu đồ thị của vận tốc là một đường parabol đi qua điểm

 và có hoành độ đỉnh bằng 5 , do đó:

Vậy quãng đường ô tô đi được trong 10 phút đầu là:



Bài 5:

Gọi thời điểm khinh khí cầu bắt đầu chuyển động là , thời điểm khinh khí cầu bắt đầu tiếp 

đất là .

Quãng đường khinh khí cầu đã di chuyển được từ lúc chuyển động tới khi tiếp đất là

Vì  nên .

Vận tốc của khinh khí cầu lúc tiếp đất là:  (mét/phút).

Bài 6:

Từ đồ thị ta có

Mà  nên .

Vì vận tốc là hàm số liên tục nên

.

Do đó .

Bài 7:



Parabol  đi qua điểm  và có đỉnh  nên có

Đường thẳng  đi qua  nhận vectơ  làm vectơ chỉ phương, suy ra có vectơ 

pháp tuyến là 

Phương trình đường thẳng  là 

Quãng đường  mà vật di chuyển được trong 4 giờ là:

.

BÀI 13. BÀI TOÁN BƠM NƯỚC

Bài 1:

Gọi  là thời điểm bơm được số nước bằng  độ sâu của bể  tính bằng giây.

Ta có: 

.

Bài 2:



Từ (1), (2) . Sau khi bơm 9 giây thì thể tích nước trong bể là:

.

Bài 3:

Ta có: .

Lúc đầu , bể không có nước 

 
Bài 4:

Ta có: .

Do ban đầu hồ không có nước nên .

Lúc 5 giây .

Lúc 10 giây .

Suy ra .

BÀI 14. BÀI TOÁN GẶP CHƯỚNG NGẠI VẬT

Bài 1:

Chiếc xe bán tải thực hiện hai giai đoạn:

Giai đoạn 1: Chuyển động nhanh dần đều với vận tốc  trong , do đó quãng

đường chặng 1 của chiếc xe là .

Lúc này, chiếc xe đang đạt vận tốc .

Giai đoạn 2: Chiếc xe chuyển động với gia tốc  nên phương trình vận tốc của xe là

.



Khi  của chặng 2 thì xe có vận tốc  nên .

Vậy . Xe dừng hẳn khi .

Vậy quãng đường xe di chuyển trong chặng 2 là .

Vậy tổng quãng đường xe bán tải đi được từ khi khởi hành đến khi dừng hẳn là

Bài 2:

Giai đoạn 1: Quãng đường ô tô đi được trong 5 (s) đầu là  (mét).

Giai đoạn 2: Phương trình vận tốc của ô tô khi người lái xe phát hiện chướng ngại vật là

.

Khi xe dừng lại hẳn thì .

Quãng đường ô tô đi được từ khi phanh gấp đến khi dừng lại hẳn là

Vậy quãng đường của ô tô đi được từ lúc bắt đầu chuyển bánh cho đến khi dừng hẳn là

 (mét).

Bài 3:

Giai đoạn 1: Xe bắt đầu chuyển động đến khi gặp chướng ngại vật.

Quãng đường xe đi được là:  (m).

Giai đoạn 2: Xe gặp chướng ngại vật đến khi dừng hẳn.

Ôtô chuyển động chậm dần đều với vận tốc .

Vận tốc của xe khi gặp chướng ngại vật là: .

.

Thời gian khi xe gặp chướng ngại vật đến khi xe dừng hẳn là nghiệm phương trình:

.

Khi đó, quãng đường xe đi được là:

Vậy tổng quãng đường xe đi được là: .

Bài 4:



Giai đoạn 1: Tại thời điểm  vật đang chuyển động với vận tốc  nên có 

, suy ra .

Giai đoạn 2:

Gọi  là thời điểm vật dừng hẳn, vậy ta có .

Tổng quãng đường vật đi được là 

.

Bài 5:

Ta có: .

Tại thời điểm .

Khi xe dừng hẳn .

Quảng đường vật đi được đến lúc dừng hẳn là:

Chủ đề 5. XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN
 BÀI 15. XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIệN

Bài 1. Gọi  là biến cố "Cây được chọn là cây có hoa" và  là biến cố "Cây được chọn là cây 

phượng vĩ". Xác suất cần tính là .

Do trong công viên có  là cây có hoa nên .

Do số cây phượng vĩ chiếm  trong tổng số cây nên .

Vậy .



Bài 2. Gọi  là biến cố "bé được chọn là bé trai",  là biến cố "bé thích sư tử".

Suy ra,  là biến cố "bé được chọn là bé gái",  là biến cố "bé thích voi".

a) . Do đó xác suất cần tìm là .

b) . Do đó xác suất cần tìm là .

Bài 3. Số phần tử của không gian mẫu: .

Gọi  là biến cố "học sinh được chọn là nữ" và  là biến cố "học sinh được chọn thích chơi thể
thao".

Ta có: .

a) Ta có: 

Trong đó: . Suy ra .

Vậy xác suất cần tìm là: .

b) Ta có: 

Trong đó: . Suy ra .

.

Vậy xác suất cần tìm là: .

Bài 4. Tính  :



Sau khi An lấy ra 1 viên bi trắng thì trong hộp còn lại 13 viên bi, trong đó có 7 viên bi trắng. Do 
đó, xác suất Bình lấy được viên bi trắng trong 13 viên bi còn lại chính là xác suất cần tìm. Do đó,

.

 Tính  :

Ta có: . Suy ra .

Trong đó .

Vậy: .

Bài 5. Gọi  là biến cố "chọn được hộp thứ nhất" và  là biến cố "chọn được hộp thứ hai".

Gọi  là biến cố "lấy được viên bi đỏ"

Xác suất cần tìm là: .

Vì  là hai biến cố xung khắc nên ta có:

.

Trong đó: 

Suy ra .

Vậy xác suất cần tìm là .

Bài 6. Gọi  là biến cố "chọn được xạ thủ loại I" và  là biến cố "chọn được xạ thủ loại II".

Gọi  là biến cố "viên đạn bắn trúng đích"

Ta thấy:  chỉ xảy ra khi biến cố  hoặc  đã xảy ra.

Xác suất cần tìm là: 

Bài 7. Đặt  : "vận động viên  thắng";  : "vận động viên  thắng".

Theo đề bài ta có: 

a) Xác suất đội tuyển thắng 2 trận là 



b) Đội tuyển thắng ít nhất một trận nghĩa là có ít nhất một trong hai vận động viên , hoặc  

thắng. Xác suất cần tính là: 

Bài 8. Đặt:  : "Công nhân đình công ở nhà máy  " 

 : "Công nhân đình công ở nhà máy  " 

a) Xác suất công nhân đình công ở 2 nhà máy là .

b) Nếu công nhân ở nhà máy  đình công thì xác suất để công nhân ở nhà máy  đình công là

Bài 9. Đặt  : "bản cân đối thu chi chứa sai lầm" ;  : "bản cân đối thu chi chứa 

giá trị bất thường" .

Xác suất 1 con số ở 1 bảng cân đối tỏ ra bất thường là 1 sai lầm:

Bài 10. Đặt  : "xảy ra hỏa hoạn";  : "xảy ra gãy đồ";  : "xảy ra sai lầm của con người";

 : "sự rò rỉ phóng xạ"".

Ta có: 

a) Xác suất có hỏa hoạn là 

Xác suất có gãy đổ vật liệu là 

và xác suất sai lầm của con người 

b) Xác suất có sự rò rỉ phóng xạ xảy ra:

c) Xác suất một sự rò rì phóng xạ được gây ra bởi sự sai lầm của con người là

Bài 11. Gọi  là biến cố "lần thứ  lấy được quả cầu màu xanh" và  là biến cố "lần thứ  lấy 
được quả cầu màu vàng".



a) Nếu lần thứ nhất lấy được quả cầu màu xanh thì trong hộp còn lại 4 quả cầu màu xanh và 3 

quả cầu màu vàng. Do đó, xác suất cần tìm là: .

b) Xác suất cần tìm là: .

Vì  là hai biến cố xung khắc nên ta có:

.

Trong đó: .

Suy ra .


